	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 21/12/2015 đến ngày 25/12/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	406 /TB-VPCP
	19/12/2015
	Thông báo kết luận của TTCP Nguyễn Tấn Dũng Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
	
	

	2. 
	Bộ Tài chính 
	18998 /BTC-QLG
	21/12/2015
	V/v tiếp tục tăng cường quản lý cứơc vận tải  
	
	

	3. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	407 /TB-VPCP
	21/12/2015
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng tại phiên họp tổng kết năm 2015 Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa  
	
	

	4. 
	Bộ Công thương 
	12964 /BCT-CNNG
	21/12/2015
	V/v công bố quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng quặng chì  
	
	

	5. 
	Bộ Tài chính 
	18980 /BTC
	21/12/2015
	V/v kinh phí mua BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn 
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính 
	18955 /BTC
	21/12/2015
	V/v thông báo tỷ lệ cho vày lại của các tỉnh tham gia dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập 
	
	

	7. 
	Bộ Tài chính 
	204 /2015/TT-BTC
	21/12/2015
	Thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế 
	04/2/2016
	

	8. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư 
	23/2015 /TT-BKHĐT
	21/12/2015
	Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 
	15/2/2016
	

	9. 
	Bộ Lao động, TB và XH 
	5223/LĐTB XH-LĐTL
	21/12/2015
	V/v Báo cáo tình hình tiền lương quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách  
	
	

	10. 
	Bộ Lao động, TB và XH 
	5238 /LĐTBXH
	21/12/2015
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia bình đẳng giới  
	
	

	11. 
	Bộ Giao thông - Vận tải 
	17029 /BGTVT
	22/12/2015
	V/v thống kê tổng hợp tỷ trọng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách trong tổng vốn đầu tư toàn ngành  
	
	

	12. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	10703 /VPCP
	22/12/2015
	V/v ban chỉ đạo và văn phòng giảm nghèo cấp tỉnh 
	
	

	13. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT 
	10386 /CV
	22/12/2015
	V/v Báo cáo công tác đào tạo tập huấn cán bộ XD NTM 
	
	

	14. 
	Bộ Công thương 
	14168 /QĐ-BCT
	22/12/2015
	V/v phê duyệt bổ sung dự án thủy điện cột nước thấp Phú Thọ 
	
	

	15. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ 
	5001 /BKHCN
	22/12/2015
	V/v lấy ý kiến góp ý sửa đổi và bổ sung quyết định liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành TBT và mạng lưới TBT Việt Nam 
	
	

	16. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT 
	10358 /BNN-TCTL
	22/12/2015
	V/v đề nghị góp ý dự thảo Rà soát điều chỉnh chiến lược quốc gia  
	
	

	17. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	10652 /VPCP-KTN
	22/12/2015
	V/v chương trình quốc gia phòng chống bệnh LMLM 
	
	

	18. 
	Văn phòng quốc hội 
	1097 /UBTVQH
	22/12/2015
	Nghị Quyết thành lập Quy định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của VP Đại hiểu Quốc hội  
	
	

	19. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
	10359 /BNN-TCCB
	22/12/2015
	V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ Trung tâm nước sạch  
	
	

	20. 
	Thủ tướng Chính Phủ 
	2361 /QĐ-TTg
	22/12/2015
	V/v phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 
	
	

	21. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông 
	302 /TB-BTTTT
	22/12/2015
	V/v điều chỉnh thời điểm ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố Hà Nội 
	
	

	22. 
	Thủ tướng Chính Phủ 
	2359 /QĐ-TTg
	22/12/2015
	V/v phê duyệt hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính  
	
	

	23. 
	Thủ tướng Chính Phủ 
	2367 /QĐ-TTg
	23/12/2015
	V/v xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt 
	
	

	24. 
	Bộ Xây dựng 
	3006 /BXD
	23/12/2015
	V/v rà soát các cơ sở sản xuất vôi 
	
	

	25. 
	Bộ Tài chính 
	19117 /BTC
	23/12/2015
	V/v giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ hợp thứ 10 Quốc hội khóa XIII 
	
	

	26. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	410 /TB-VPCP
	23/12/2015
	V/v kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 
	
	

	27. 
	Bộ Công thương 
	13191 /BCT
	23/12/2015
	V/v phối hợp cung cấp thông tin thực hiện nhiệm vụ đề án quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu magnezit 
	
	

	28. 
	Bộ Công thương 
	13190 /BCT
	23/12/2015
	V/v phối hợp cung cấp thông tin thực hiện nhiệm vụ đề án quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng quặng thiếc 
	
	

	29. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	409 /TB-VPCP
	23/12/2015
	V/v ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp HĐ quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh 
	
	

	30. 
	Bộ Tư pháp 
	356 /BC-BTP
	24/12/2015
	V/v kết quả xây dựng, quản lý khai thác tủ sách pháp luật giai đoạn 2010 - 2015 
	
	

	31. 
	Thủ tướng Chính Phủ 
	31 /CT-TTg
	24/12/2015
	V/v tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường giá cả đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016 
	
	

	32. 
	Bộ Nội vụ 
	6103 /BNV
	24/12/2015
	V/v gửi ý kiến dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp 
	
	

	33. 
	Bộ Tài chính 
	206/2015 /TT-BTC
	24/12/2015
	V/v quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 
	
	

	34. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông 
	4263 /BTTTT
	25/12/2015
	V/v báo cáo kết quả một năm triển khai Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 
	
	

	35. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	413 /TB
	25/12/2015
	Kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về hội nghị trật tự ATGT 
	
	

	36. 
	Bộ Tài chính 
	19357 /BTC
	25/12/2015
	V/v xin ý kiến dự thảo báo cáo thủ tướng Chính phủ về quản lý xe máy điện 
	
	

	37. 
	Bộ Ngoại giao 
	2873 /BNG
	25/12/2015
	V/v rà soát văn bản pháp luật về quản lý đối ngoại với quy chế 272 của Bộ Chính trị 
	
	

	38. 
	Chính phủ 
	131 /2015/NĐ-CP
	25/12/2015
	Nghị định hướng dẫn dự án quan trọng quốc gia  
	15/2/2016
	

	39. 
	Chính phủ 
	132 /2015/NĐ-CP
	25/12/2015
	Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
	01/7/2016
	

	40. 
	Thủ tướng Chính Phủ 
	2395 /QĐ-TTg
	25/12/2015
	V/v phê duyệt đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực KHCN 
	
	

	41. 
	Thủ tướng Chính Phủ 
	2394 /QĐ-TTg
	25/12/2015
	V/v phê duyệt và phân bổ kinh phí sử dụng đất của Công ty NLN 
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